
                        CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CCHN MÃ ĐỊNH DANH

1 Bùi Thị Mai An 003295/MGCK NHNCK1000970

2 Phan Thị Phương Anh 00058/MGCK NHNCK1000041

3 Phạm Trâm Anh 007259/MGCK NHNCK1002317

4 Đặng Thế Anh 001609/PTTC NHNCK1000503

5 Từ Vũ Hoàng Anh 006665/MGCK NHNCK1001938

6 Trần Thị Thu Ba 00064/MGCK NHNCK1000042

7 Trần Xuân Bách 001987/PTTC NHNCK1000692

8 Nguyễn Ngọc Bảo 002105/QLQ

9 Châu Quốc Bảo 004095/MGCK

10 Hà Thị Thanh Châu 00216/MGCK NHNCK1000131

11 Lê Thị Quỳnh Chi 000476/QLQ NHNCK1000456

12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 00222/MGCK NHNCK1000132

13 Kim Thị Ngọc Điệp 003855/MGCK NHNCK1001203

14 Cao Thị Cẩm Dung 002650/MGCK

15 Phạm Tiến Dũng 001076/QLQ NHNCK1000761

16 Hoàng Trung Dũng 004024/MGCK NHNCK1001276

17 Đinh Công Duy 004724/MGCK NHNCK1001534

18 Nguyễn Thị Duyên 002177/MGCK NHNCK1000653

19 Kim Thị Hương Giang 00024/QLQ NHNCK1000036

20 Nguyễn Hương Giang 001352/MGCK NHNCK1000511

21 Phạm Thị Châu Giang 00053/QLQ NHNCK1000061

22 Nguyễn Thanh Hà 00856/MGCK NHNCK1000294

23 Lê Vân Hà 002171/MGCK NHNCK1000654

24 Hoàng Thị Đại Hải 003475/MGCK NHNCK1001040

25 Nguyễn Thị Hằng 001507/QLQ NHNCK1001193

26 Nguyễn Xuân Hằng 002238/MGCK NHNCK1000683

27 Trần Thị Hằng 003689/MGCK NHNCK1001119

28 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 001282/MGCK

29 Bùi Thị Mai Hiên 00197/QLQ NHNCK1000063

30 Dương Hữu Hiến 01186/PTTC NHNCK1000372

31 Nguyễn Thị Hiền 001989/MGCK

32 Nguyễn Quang Hiển
006677/MGCK;

002734/QLQ
NHNCK1001948

33 Lữ Minh Hiệp
004674/MGCK;

002385/QLQ
NHNCK1001504

34 Nhữ Đình Hòa 00157/QLQ NHNCK1000204

35 Nguyễn Bích Hồng 01084/PTTC NHNCK1000306
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36 Trần Hữu Hùng 003737/MGCK NHNCK1001143

37 Nguyễn Ngọc Hưng 002822/MGCK NHNCK1000824

38 Tô Lan Hương 002752/MGCK NHNCK1000802

39 Khiếu Trọng Huy 002093/QLQ NHNCK1002306

40 Trịnh Quang Huy 001680/MGCK NHNCK1000566

41 Trương Thanh Huyền 001714/QLQ NHNCK1001480

42 Nguyễn Văn Khánh 001574/QLQ

43 Nguyễn Thanh Khiêm 001048/QLQ NHNCK1000743

44 Lê Trung Kiên 00076/MGCK NHNCK1000038

45 Nguyễn Khánh Lam 001573/QLQ NHNCK1001281

46 Lê Tùng Lâm 004401/MGCK NHNCK1001375

47 Vũ Thị Thùy Linh 00231/MGCK NHNCK1000133

48 Đỗ Thị Tú Linh 006393/MGCK NHNCK1001804

49 Ngô Khánh Linh 001617/MGCK NHNCK1000548

50 Phạm Diệu Linh 00061/MGCK NHNCK1000043

51 Trần Diệu Linh 006828/MGCK NHNCK1002033

52 Lê Hoàng Linh 003595/MGCK NHNCK1001085

53 Trần Thị Thảo Linh 002388/MGCK

54 Lý Thanh Loan 00068/MGCK NHNCK1000044

55 Nguyễn Hữu Lộc
007058/MGCK; 

002798/QLQ
NHNCK1002178

56 Nguyễn Thăng Long 002505/MGCK

57 Phạm Hoàng Long 00345/PTTC NHNCK1000134

58 Trần Thành Luân 003858/MGCK NHNCK1001204

59 Lưu Văn Lương 002120/PTTC NHNCK1000803

60 Phạm Tuyết Mai 003991/MGCK NHNCK1001248

61 Bùi Bình Minh 00059/MGCK NHNCK1000045

62 Đỗ Tuấn Minh 00219/MGCK NHNCK1000135

63 Đoàn Thùy Mỵ 001615/MGCK NHNCK1000549

64 Nguyễn Thị Ty Na 002139/PTTC

65 Vũ Hà Nam
01295/PTTC;

002108/QLQ

66 Nguyễn Chí Hồng Ngọc 002400/PTTC NHNCK1001294

67 Trịnh Hồng Ngọc 002100/QLQ NHNCK1002318

68 Phù Ái Ngọc 007093/MGCK NHNCK1002190

69 Phùng Khánh Nguyên 00537/PTTC NHNCK1000136

70 Hoàng Văn Nguyên
006316/MGCK; 

002569/QLQ
NHNCK1001772

71 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 00857/MGCK NHNCK1000295

72 Trang Thị Quỳnh Như 003289/MGCK NHNCK1000971
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73 Trịnh Huyền Nhung 003703/MGCK NHNCK1001123

74 Lương Thị Phương Nhung 00211/MGCK NHNCK1000092

75 Đào Thanh Nam Phương 00860/MGCK NHNCK1000296

76 Đỗ Quỳnh Phương 002604/MGCK NHNCK1000768

77 Phan Chí Phương 005195/MGCK NHNCK1001705

78 Nguyễn Thị Mai Phương 00229/MGCK NHNCK1000137

79 Huỳnh Thị Kim Phượng 004407/MGCK NHNCK1001380

80 Nguyễn Thu Phượng 01127/MGCK NHNCK1000419

81 Đỗ Trọng Quang 00343/PTTC NHNCK1000138

82 Trần Thu Quỳnh 002687/MGCK NHNCK1000783

83 Bùi Hồng Sơn 00353/PTTC NHNCK1000139

84 Nguyễn Hữu Tâm 006899/MGCK NHNCK1002076

85 Nguyễn Thị Kim Thanh 01221/PTTC NHNCK1000373

86 Nguyễn Thế Thành 006991/MGCK NHNCK1002141

87 Trần Thị Hồng Thảo
004231/MGCK;

002707/QLQ
NHNCK1001332

88 Trần Thị Thiên Thơ 003288/MGCK NHNCK1000972

89 Nguyễn Kim Thư 004339/MGCK

90 Dư Mỹ Thuần 004338/MGCK NHNCK1001361

91 Đặng Thanh Thúy 00347/PTTC NHNCK1000140

92 Phan Thị Ngọc Thúy 006394/MGCK NHNCK1001805

93 Nguyễn Đỗ Minh Thùy 005113/MGCK NHNCK1001680

94 Nguyễn Thị Thanh Thủy 00342/QLQ

95 Nguyễn Hồng Thủy 00861/MGCK NHNCK1000297

96 Trịnh Minh Thủy 01126/MGCK NHNCK1000420

97 Trần Sỹ Tiệp 00070/MGCK NHNCK1000046

98 Dương Thị Toàn 007264/MGCK NHNCK1002319

99 Đinh Quốc Toàn
007162/MGCK;

003035/QLQ
NHNCK1002253

100 Nguyễn Thị Hồng Trang
004947/MGCK;

002033/QLQ

101 Lê Thị Tuyết Trinh 006671/MGCK NHNCK1001943

102 Hoàng Văn Trình 003817/MGCK NHNCK1001181

103 Nguyễn Thành Trung 001586/MGCK NHNCK1000550

104 Võ Thành Trung 00232/MGCK NHNCK1000141

105 Nguyễn Thanh Tuấn 002695/MGCK NHNCK1000790

106 Nguyễn Anh Tuấn 00065/MGCK NHNCK1000047

107 Nguyễn Ngọc Tuyền 006443/MGCK NHNCK1001828

108 Phạm Thị Bích Vân 00223/MGCK

109 Nguyễn Thị Vân 00121/PTTC NHNCK1000107
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110 Kim Khánh Vân 00220/MGCK NHNCK1000143

111 Nguyễn Thị Thanh Vân 00348/PTTC NHNCK1000144

112 Bùi Quỳnh Vân 002678/MGCK NHNCK1000777

113 Dương Đức Việt 01219/PTTC NHNCK1000374

114 Võ Trường Vinh 003886/MGCK NHNCK1001213

115 Nguyễn Thị Minh Vũ 01034/PTTC NHNCK1000303

116 Nguyễn Anh Vũ 002584/PTTC NHNCK1001979

117 Phạm Việt Vương 004395/MGCK NHNCK1001376

118 Chu Thị Hùng Vương 006904/MGCK NHNCK1002077

119 Vũ Thị Xen 001413/QLQ NHNCK1001079

120 Lê Hải Yến 000559/QLQ NHNCK1000493

121 Nguyễn Thị Hải Yến 01032/PTTC

122 Phạm Huỳnh Thanh Trúc 007287/MGCK

123 Hoàng Thị Vân Anh 007502/MGCK

124 Trần Minh Đăng 007335/MGCK

125 Nguyễn Thụy Hoài Nhung 007876/MGCK

126 Nguyễn Đức Hoàng 002231/QLQ

127 Trần Phương Thảo 002281/QLQ

128 Nguyễn Minh Anh 007904/MGCK

129 Vũ Văn Quyền 008198/MGCK

130 Trịnh Trọng Quý
008367/MGCK; 

003067/QLQ

131 Trương Sỹ Phú 002374/QLQ

132 Lương Quang Anh 008497/MGCK

133 Nguyễn Huỳnh Tố Trinh
008513/MGCK;

002675/QLQ

134 Nguyễn Phan Như Ngọc 008387/MGCK

135 Nguyễn Ngọc Long 008624/MGCK

136 Nguyễn Việt Anh 008196/MGCK

137 Trần Hà Linh Chi 002864/PTTC

138 Hoàng Thị Minh Huyền 002811/PTTC

139 Hoàng Nhật Thành 009034/MGCK

140 Nguyễn Thị Phương Châm 008882/MGCK

141 Lê Nguyễn Nhã Uyên 006748/MGCK

142 Nguyễn Đăng Huy 008795/MGCK

143 Nguyễn Hồ Quang Trung 009076/MGCK

144 Vũ Việt Liên
000838/QLQ;

00250/PTTC

145 Phạm Quang An 008862/MGCK

146 Hồng Phương Thảo 008936/MGCK
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147 Trần Phương Thảo 002143/QLQ

148 Lê Hữu Danh 009074/MGCK

149 Nguyễn Thị Thu Hiền 009140/MGCK

150 Vũ Tiến Đạt
00606/MGCK;

002766/QLQ

151 Lương Ngọc Tuấn Dũng 002567/QLQ

152 Lê Tùng Sinh 007847/MGCK

153 Hoàng Văn Sơn 008654/MGCK

154 Đinh Thị Bích Ngọc 008724/MGCK

155 Lê Thu Uyên 009365/MGCK

156 Nguyễn Trung Thành 009505/MGCK

157 Nguyễn Thị Minh Hảo 002680/QLQ

158 Vũ Trí Hùng 009579/MGCK

159 Nguyễn Ngọc Thương Thùy 009699/MGCK

160 Nguyễn Thị Hạnh Phúc 009692/MGCK

161 Nguyễn Hồng Thủy Triều 009581/MGCK

162 Lê Thị Thu Hà 009620/MGCK

163 Phan Tuấn Anh 002601/MGCK

164 Trần Thị Thu Uyên 009924/MGCK

165 Nguyễn Quyết Thắng
001043/QLQ

00234/MGCK

166 Phạm Thị Thu Duyên 009991/MGCK

167 Nguyễn Thanh Phú 009922/MGCK

168 Huỳnh Hồng Phê 010072/MGCK

169 Phan Duy Vũ 003091/PTTC

170 Nguyễn Hữu Đỉnh 010327/MGCK

171 Nguyễn Hồng Hoa 003158/PTTC

172 Trần Tuấn Dương 003091/QLQ

173 Nguyễn Hà Minh Anh 003088/QLQ

174 Nguyễn Minh Anh 003130/PTTC
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